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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày  06 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4917 4918 4931 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+14+15
+16+17 12 13 14 15 16 17 18 19

I
Cá nhân, cá nhân
kinh doanh, hộ gia
đình, hộ kinh doanh

19,187,670 5,549,213 1,136,320 917,043 8,302,247 921,754 2,361,093

1 Nguyễn Thị Công 4300549045
Thôn Xuân Yên, xã

Đông Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị Công 051169008891 11/01/2022
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

217,486 217,486

Quyết định số
1041/QĐ-UBND ngày

05/8/2022
(dòng số 509)

Người nộp thuế đã được
khoanh nợ, xóa nợ mà quay

lại sản xuất, kinh doanh

2 Phạm Thị Phương
Loan 8053726449

35 Nguyễn Du,
phường Cẩm Thành,

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Thị Phương Loan 051182003449 22/04/2021

CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

1,306,304 671,004 14,000 621,300
Quyết định số 552/QĐ-
UBND ngày 22/4/2022

(dòng số 227)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

3 Lê Đình Phong 4300768689 TDP Châu Ổ, xã Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Lê Đình Phong 051091011722 09/5/2021

CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

153,990 153,990

Quyết định số
1041/QĐ-UBND ngày

05/8/2022
(dòng số 62)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

4 Phan Trọng Trung 4300528574
267 Quang Trung,

phường Cẩm Thành,
tỉnh Quảng Ngãi

Phan Trọng Trung 051075007873 05/12/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

668,798 202,823 465,975

Quyết định số 230/QĐ-
UBND ngày
28/02/2022

(dòng số 109)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

5 Từ Thanh Hoàng 4300529289
Thôn Định Tân, xã

Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Từ Thanh Hoàng 051071007405 8/12/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

1,983,558 591,825 472,104 694,479 225,150

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022
(dòng số 316)

Người nộp thuế đã được
khoanh nợ, xóa nợ mà quay

lại sản xuất, kinh doanh

6 Nguyễn Văn Chính 4300632536
xã Sơn Tịnh, tỉnh

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Chính 051069001320 09/01/2025 Bộ Công An 64,300 2,170 62,130

Quyết định số
801/QĐ-UBND
ngày 25/5/2023

(dòng số 29)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

7 Bùi Thị Mỹ Nhịp 4300754855
Đội 7, thôn Thọ Lộc
Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Bùi Thị Mỹ Nhịp 051181019981 16/09/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

186,390 186,390

Quyết định số
1652/QĐ-UBND
ngày 21/10/2021

(dòng số 06)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước
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STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4917 4918 4931 4943 4944

8 Đỗ Ân 8001085931
TDP Bình Thới, xã

Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Đỗ Ân 051068011056 01/09/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

103,840 32,946 70,894

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022
(dòng số 109)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

9 Trương Quang Long 4300801576
Xóm 3, thôn Vĩnh

Tuy, xã Ba Gia, tỉnh
Quảng Ngãi

Trương Quang Long 051094001600 23/04/2025 Bộ Công an 1,786,365 579,555 1,159,110 47,700

Quyết định số
1652/QĐ-UBND
ngày 21/10/2021

(dòng số 62)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

10 Ngô Thị Diễm Trang 4300708979
Chợ Châu Ổ, xã
Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Ngô Thị Diễm Trang 051182003492 22/4/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

57,972 19,282 38,600 90

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022

(dòng số 50)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

11 Nguyễn Ngọc Anh 4300713150
Số 111 Nguyễn

Thụy, phường Nghĩa
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc Anh 051086013944 12/06/2026 Bộ Công an 4,862,421 4,159,660 702,761

Quyết định số
592/QĐ-UBND
ngày 05/5/2022

(dòng số 64)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

12 Nguyễn Thị Thu 4300460196
Thôn Vĩnh Xuân, xã

Bình Sơn, Quảng
Ngãi

Nguyễn Thị Thu 051167013632 28/06/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

6,202,900 4,957,388 4,112 1,241,400

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022
(dòng số 133)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

13 Trần Văn Đúng 8096593169

159 Phạm Văn
Đồng, phường Cẩm
Thành, tỉnh Quảng

Ngãi

Trần Văn Đúng 051087011131 26/02/2025 Bộ Công An 77,935 28,321 49,614

Quyết định số
552/QĐ-UBND
ngày 22/4/2022
(dòng số 234)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

14 Nguyễn Viết Bân 4300826725
Thôn Phước Tích,
xã Bình Chương,
tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Viết Bân  051062005708 6/28/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

1,260 1,260

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022
(dòng số 489)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

15 Huỳnh Văn Tiến 6100188356
Thôn 14A, xã Đắk
Pek, tỉnh Quảng

Ngãi
Huỳnh Văn Tiến 052078001093 4/4/2021

CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

1,514,151 917,043 597,108

Quyết định số
395/QĐ-

UBND ngày
26/7/2021

(mục 3.II.2)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước
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